
 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM) 

Câu 1: Một trong nhưng phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta 

là gì? 

 A. Khuyến khích người lao động tự học nâng cao trình độ. 

 B. Khuyến khích đào tạo nghề cho người lao động. 

 C. Khuyến khích làm giàu theo pháp luật. 

 D. Khuyến khích các doanh nghiệp tạo ra nhiều việc làm. 

Câu 2: Nói đến chất lượng dân số là nói đến tiêu chí nào dưới đây? 

 A. Yếu tố trí tuệ, tinh thần. B. Yếu tố thể chất. 

 C. Yếu tố tinh thần. D. Yếu tố thể chất, tinh thần, trí tuệ. 

Câu 3: Ngày 5 tháng 6 hàng năm được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc chọn là Ngày 

Môi trường thế giới. Đây là sự kiện môi trường quốc tế thường niên hết sức quan trọng được 

Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 nhằm 

 A. nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát 

triển bền vững. 

 B. nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát 

triển kinh tế, xã hội đất nước. 

 C. góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trường 

và phát triển bền vững. 

 D. góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trường 

và nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Câu 4: Hoạt động nào dưới đây góp phần bảo vệ môi trường? 

 A. Đốt các loại chất thải. 

 B. Tái chế, sử dụng các loại chất thải. 

 C. Chôn chất thải độc hại vào đất. 

 D. Thu gom, phân loại, xử lí chất thải đúng nơi quy định. 

Câu 5: Nhà nước khuyến khích khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống của 

nước ta nhằm mục đích gì dưới đây? 

 A. Phát huy tay nghề của người lao động.  

   B. Tạo ra nhiều việc làm cho người lao động. 

 C. Giữ gìn truyền thống dân tộc.  

   D. Đa dạng hóa các ngành nghề. 

Câu 6: Cán bộ chuyên trách dân số xã A phát tờ rơi cho người dân về các biện pháp kế hoạch 

hóa gia đình. Việc làm này thực hiện phương hướng nào dưới đây của chính sách dân số? 

 A. Tạo điều kiện cho người dân chủ động tham gia thực hiện kế hoạch hóa gia đình. 

 B. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí nhà nước đối với dân số. 
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 C. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân về kế hoạch hóa gia đình. 

 D. Nâng cao hiệu quả của người dân về chính sách dân số. 

Câu 7: Để bảo tồn đa dạng sinh học, Nhà nước đã có biện pháp nào dưới đây? 

 A. Giữ gìn và phát huy các hệ thống vườn quốc gia. 

 B. Mở rộng diện tích rừng. 

 C. Ngăn chặn nạn săn bắt động vật. 

 D. Bảo vệ rừng đầu nguồn. 

Câu 8: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta là gì? 

 A. Nâng cao sự hiểu biết của người dân.      B. Tăng cường nhận thức, thông tin. 

 C. Nâng cao đời sống nhân dân.                   D. Nâng cao hiệu quả đời sống nhân dân. 

Câu 9: Khi đi chơi công viên, em thấy một nhóm bạn xả rác bừa bãi. Em sẽ làm gì? 

 A. Nhắc nhở, góp ý với họ phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. 

 B. Không can thiệp vì đó là việc làm bình thường. 

 C. Chụp ảnh và bêu xấu họ trên facebook. 

 D. Quát mắng cho họ sợ để họ ra khỏi công viên. 

Câu 10: Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta là gì? 

 A. Thúc đẩy phát triển sản xuất, dịch vụ. B. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn. 

 C. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động. D. Phát triển nguồn nhân lực. 

Câu 11: Chị H mở nhà hàng đặc sản kinh doanh thú rừng. Việc làm của chị H là hành vi 

 A. hợp pháp, vì công dân có quyền tự do kinh doanh. 

 B. vi phạm Luật Bảo vệ môi trường. 

 C. phá hoại tài nguyên và môi trường. 

 D. kinh doanh hợp pháp, vì mang lại thu nhập chính đáng. 

Câu 12: Sau 5 năm được nhà nước cho vay vốn để sản xuất, A đã vươn lên làm giàu. Anh A 

đã góp phần thực hiện phương hướng nào dưới đây của chính sách giải quyết việc làm? 

 A. Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. B. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn. 

 C. Giải quyết việc làm ở nông thôn. D. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động. 

PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) 

Câu 1. (3,0 điểm)  

Em hãy trình bày mục tiêu chính sách giải quyết việc làm. 

Câu 2. (4,0 điểm) 

a) Trình bày mục tiêu chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

b) Giả sử em bắt gặp một bạn đổ rác không đúng nơi quy định trong nhà trường, em sẽ 

làm gì? Hãy chia sẻ một thông điệp với chủ đề: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên 

nhiên và cho biết ý nghĩa của thông điệp đó? 

- Hết - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: ......................................................  Số báo danh:……………………….. 



 

   

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM) 

Câu 1: Cán bộ chuyên trách dân số xã A phát tờ rơi cho người dân về các biện pháp kế hoạch 

hóa gia đình. Việc làm này thực hiện phương hướng nào dưới đây của chính sách dân số? 

 A. Tạo điều kiện cho người dân chủ động tham gia thực hiện kế hoạch hóa gia đình. 

 B. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân về kế hoạch hóa gia đình. 

 C. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí nhà nước đối với dân số. 

 D. Nâng cao hiệu quả của người dân về chính sách dân số. 

Câu 2: Để bảo tồn đa dạng sinh học, Nhà nước đã có biện pháp nào dưới đây? 

 A. Mở rộng diện tích rừng. 

 B. Bảo vệ rừng đầu nguồn. 

 C. Giữ gìn và phát huy các hệ thống vườn quốc gia. 

 D. Ngăn chặn nạn săn bắt động vật. 

Câu 3: Chị H mở nhà hàng đặc sản kinh doanh thú rừng. Việc làm của chị H là hành vi 

 A. hợp pháp, vì công dân có quyền tự do kinh doanh. 

 B. vi phạm Luật Bảo vệ môi trường. 

 C. phá hoại tài nguyên và môi trường. 

 D. kinh doanh hợp pháp, vì mang lại thu nhập chính đáng. 

Câu 4: Hoạt động nào dưới đây góp phần bảo vệ môi trường? 

 A. Tái chế, sử dụng các loại chất thải. 

 B. Đốt các loại chất thải. 

 C. Chôn chất thải độc hại vào đất. 

 D. Thu gom, phân loại, xử lí chất thải đúng nơi quy định. 

Câu 5: Ngày 5 tháng 6 hàng năm được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc chọn là Ngày 

Môi trường thế giới. Đây là sự kiện môi trường quốc tế thường niên hết sức quan trọng được 

Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 nhằm 

 A. nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát 

triển kinh tế, xã hội đất nước. 

 B. góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trường 

và nâng cao chất lượng cuộc sống. 

 C. góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trường 

và phát triển bền vững. 

 D. nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát 

triển bền vững. 

Câu 6: Nhà nước khuyến khích khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống của 

nước ta nhằm mục đích gì dưới đây? 
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 A. Phát huy tay nghề của người lao động.  

   B. Đa dạng hóa các ngành nghề. 

 C. Giữ gìn truyền thống dân tộc.               

   D. Tạo ra nhiều việc làm cho người lao động. 

Câu 7: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta là gì? 

 A. Nâng cao sự hiểu biết của người dân.     B. Tăng cường nhận thức, thông tin. 

 C. Nâng cao đời sống nhân dân.                  D. Nâng cao hiệu quả đời sống nhân dân. 

Câu 8: Khi đi chơi công viên, em thấy một nhóm bạn xả rác bừa bãi. Em sẽ làm gì? 

 A. Nhắc nhở, góp ý với họ phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. 

 B. Không can thiệp vì đó là việc làm bình thường. 

 C. Chụp ảnh và bêu xấu họ trên facebook. 

 D. Quát mắng cho họ sợ để họ ra khỏi công viên. 

Câu 9: Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta là gì? 

 A. Thúc đẩy phát triển sản xuất, dịch vụ. B. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn. 

 C. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động. D. Phát triển nguồn nhân lực. 

Câu 10: Một trong nhưng phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta 

là gì? 

 A. Khuyến khích làm giàu theo pháp luật. 

 B. Khuyến khích các doanh nghiệp tạo ra nhiều việc làm. 

 C. Khuyến khích người lao động tự học nâng cao trình độ. 

 D. Khuyến khích đào tạo nghề cho người lao động. 

Câu 11: Sau 5 năm được nhà nước cho vay vốn để sản xuất, A đã vươn lên làm giàu. Anh A 

đã góp phần thực hiện phương hướng nào dưới đây của chính sách giải quyết việc làm? 

 A. Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. B. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn. 

 C. Giải quyết việc làm ở nông thôn. D. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động. 

Câu 12: Nói đến chất lượng dân số là nói đến tiêu chí nào dưới đây? 

 A. Yếu tố thể chất. B. Yếu tố tinh thần. 

 C. Yếu tố thể chất, tinh thần, trí tuệ. D. Yếu tố trí tuệ, tinh thần. 

PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) 

Câu 1. (3,0 điểm) 

Em hãy trình bày phương hướng chính sách giải quyết việc làm.  

Câu 2. (4,0 điểm) 

a) Trình bày mục tiêu chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

b) M cho rằng hoạt động ngoại khóa của trường về sức khỏe sinh sản vị thành niên là vô 

bổ, không thực tế. Nếu là bạn của M, em sẽ khuyên bạn như thế nào? 

- Hết - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: .......................................................  Số báo danh: .....  .....................................  

 



 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM) 

Câu 1: Cán bộ chuyên trách dân số xã A phát tờ rơi cho người dân về các biện pháp kế hoạch 

hóa gia đình. Việc làm này thực hiện phương hướng nào dưới đây của chính sách dân số? 

 A. Tạo điều kiện cho người dân chủ động tham gia thực hiện kế hoạch hóa gia đình. 

 B. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân về kế hoạch hóa gia đình. 

 C. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí nhà nước đối với dân số. 

 D. Nâng cao hiệu quả của người dân về chính sách dân số. 

Câu 2: Để bảo tồn đa dạng sinh học, Nhà nước đã có biện pháp nào dưới đây? 

 A. Mở rộng diện tích rừng. 

 B. Bảo vệ rừng đầu nguồn. 

 C. Giữ gìn và phát huy các hệ thống vườn quốc gia. 

 D. Ngăn chặn nạn săn bắt động vật. 

Câu 3: Chị H mở nhà hàng đặc sản kinh doanh thú rừng. Việc làm của chị H là hành vi 

 A. hợp pháp, vì công dân có quyền tự do kinh doanh. 

 B. vi phạm Luật Bảo vệ môi trường. 

 C. phá hoại tài nguyên và môi trường. 

 D. kinh doanh hợp pháp, vì mang lại thu nhập chính đáng. 

Câu 4: Hoạt động nào dưới đây góp phần bảo vệ môi trường? 

 A. Tái chế, sử dụng các loại chất thải. 

 B. Đốt các loại chất thải. 

 C. Chôn chất thải độc hại vào đất. 

 D. Thu gom, phân loại, xử lí chất thải đúng nơi quy định. 

Câu 5: Ngày 5 tháng 6 hàng năm được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc chọn là Ngày 

Môi trường thế giới. Đây là sự kiện môi trường quốc tế thường niên hết sức quan trọng được 

Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 nhằm 

 A. nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát 

triển kinh tế, xã hội đất nước. 

 B. góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trường 

và nâng cao chất lượng cuộc sống. 

 C. góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trường 

và phát triển bền vững. 

 D. nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát 

triển bền vững. 

Câu 6: Nhà nước khuyến khích khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống của 

nước ta nhằm mục đích gì dưới đây? 

 A. Phát huy tay nghề của người lao động.  
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   B. Đa dạng hóa các ngành nghề. 

 C. Giữ gìn truyền thống dân tộc.                

   D. Tạo ra nhiều việc làm cho người lao động. 

Câu 7: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta là gì? 

 A. Nâng cao sự hiểu biết của người dân.    B. Tăng cường nhận thức, thông tin. 

 C. Nâng cao đời sống nhân dân.                 D. Nâng cao hiệu quả đời sống nhân dân. 

Câu 8: Khi đi chơi công viên, em thấy một nhóm bạn xả rác bừa bãi. Em sẽ làm gì? 

 A. Nhắc nhở, góp ý với họ phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. 

 B. Không can thiệp vì đó là việc làm bình thường. 

 C. Chụp ảnh và bêu xấu họ trên facebook. 

 D. Quát mắng cho họ sợ để họ ra khỏi công viên. 

Câu 9: Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta là gì? 

 A. Thúc đẩy phát triển sản xuất, dịch vụ. B. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn. 

 C. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động. D. Phát triển nguồn nhân lực. 

Câu 10: Một trong nhưng phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta 

là gì? 

 A. Khuyến khích làm giàu theo pháp luật. 

 B. Khuyến khích các doanh nghiệp tạo ra nhiều việc làm. 

 C. Khuyến khích người lao động tự học nâng cao trình độ. 

 D. Khuyến khích đào tạo nghề cho người lao động. 

Câu 11: Sau 5 năm được nhà nước cho vay vốn để sản xuất, A đã vươn lên làm giàu. Anh A 

đã góp phần thực hiện phương hướng nào dưới đây của chính sách giải quyết việc làm? 

 A. Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. B. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn. 

 C. Giải quyết việc làm ở nông thôn. D. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động. 

Câu 12: Nói đến chất lượng dân số là nói đến tiêu chí nào dưới đây? 

 A. Yếu tố thể chất. B. Yếu tố tinh thần. 

 C. Yếu tố thể chất, tinh thần, trí tuệ. D. Yếu tố trí tuệ, tinh thần. 

PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) 

Câu 1. (4,0 điểm)  

Trình bày mục tiêu và phương hướng chính sách sách giải quyết việc làm. 

Câu 2. (3,0 điểm) 

Em hãy viết lại những điều em thấy cần thay đổi trong cách sinh hoạt hằng ngày để có 

thể bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên? 

- Hết - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: .......................................................  Số báo danh: .....  .....................................  

 

 

 

 



 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM) 

Câu 1: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta là gì? 

 A. Nâng cao đời sống nhân dân.                   B. Nâng cao hiệu quả đời sống nhân dân. 

 C. Tăng cường nhận thức, thông tin.        D. Nâng cao sự hiểu biết của người dân. 

Câu 2: Nhà nước ta chủ trương khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên nhằm mục đích 

 A. cấm các hoạt động khai thác tài nguyên. 

 B. ngăn chặn việc khai thác các loại tài nguyên. 

 C. chấm dứt tình trạng khai thác bừa bãi gây lãng phí. 

 D. giữ gìn, không sử dụng tài nguyên đất nước. 

Câu 3: Cán bộ chuyên trách dân số xã A phát tờ rơi cho người dân về các biện pháp kế hoạch 

hóa gia đình. Việc làm này thực hiện phương hướng nào dưới đây của chính sách dân số? 

 A. Nâng cao hiệu quả của người dân về chính sách dân số. 

 B. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân về kế hoạch hóa gia đình. 

 C. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí nhà nước đối với dân số. 

 D. Tạo điều kiện cho người dân chủ động tham gia thực hiện kế hoạch hóa gia đình. 

Câu 4: Để bảo tồn đa dạng sinh học, Nhà nước đã có biện pháp nào dưới đây? 

 A. Giữ gìn, phát huy hệ thống các vườn quốc gia. 

 B. Mở rộng diện tích rừng. 

 C. Ngăn chặn nạn săn bắt động vật. 

 D. Bảo vệ rừng đầu nguồn. 

Câu 5: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi 

trường là? 

 A. Ngăn cấm các hoạt động ảnh hướng đến tài nguyên và môi trường. 

 B. Đưa công nghệ hiện đại vào khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường. 

 C. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên. 

 D. Giữ nguyên tình trạng tài nguyên, không khai thác và sử dụng. 

Câu 6: Ngày 5 tháng 6 hàng năm được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc chọn là Ngày 

Môi trường thế giới. Đây là sự kiện môi trường quốc tế thường niên hết sức quan trọng được 

Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 nhằm 

 A. nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát 

triển kinh tế, xã hội đất nước. 

 B. nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát 

triển bền vững. 
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 C. góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trường 

và nâng cao chất lượng cuộc sống. 

 D. góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trường 

và phát triển bền vững. 

Câu 7: Nhà nước khuyến khích các cặp vợ chồng thực hiện sàng lọc trước sinh và sau sinh 

nhằm mục đích nào dưới đây? 

 A. Góp phần nâng cao chất lượng dân số. B. Thực hiện kế hoạch hóa gia đình. 

 C. Lựa chọn giới tính thai nhi. D. Sinh con theo ý muốn. 

Câu 8: Bảo vệ tài nguyên môi trường là trách nhiệm của ai? 

 A. Các cơ quan chức năng. B. Thế hệ trẻ. 

 C. Đảng và Nhà nước ta. D. Mọi công dân, cơ quan, tổ chức. 

Câu 9: Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta là gì? 

 A. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn. B. Phát triển nguồn nhân lực. 

 C. Thúc đẩy phát triển sản xuất, dịch vụ. D. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động. 

Câu 10: Quan niệm dân gian nào dưới đây ảnh hưởng xấu đến chất lượng dân số ở Nhà 

nước? 

 A. Con hơn cha nhà có phúc. B. Đông con hơn nhiều của. 

 C. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. D. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. 

Câu 11: Nói đến chất lượng dân số là nói đến tiêu chí nào dưới đây? 

 A. Yếu tố thể chất, tinh thần, trí tuệ. B. Yếu tố tinh thần. 

 C. Yếu tố thể chất. D. Yếu tố trí tuệ, tinh thần. 

Câu 12: Chính sách giao đất, giao rừng của Nhà nước cho nhân dân để thực hiện mục đích 

nào dưới đây? 

 A. Sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên rừng.  

   B. Mở rộng diện tích rừng. 

 C. Quản lí, bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả.  

   D. Chấm dứt tình trạng khai thác rừng bừa bãi. 

PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) 

Câu 1. (3,0 điểm)  

Trình bày phương hướng cơ bản chính sách giải quyết việc làm. 

Câu 2. (4,0 điểm) 

a) Trình bày mục tiêu chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

b) Em hãy viết lại những điều em thấy cần thay đổi trong cách sinh hoạt hằng ngày để 

có thể bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên? 

- Hết - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: .......................................................  Số báo danh: .....  .....................................  



 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM) 

Câu 1: Nhà nước khuyến khích các cặp vợ chồng thực hiện sàng lọc trước sinh và sau sinh 

nhằm mục đích nào dưới đây? 

 A. Góp phần nâng cao chất lượng dân số. B. Thực hiện kế hoạch hóa gia đình. 

 C. Lựa chọn giới tính thai nhi. D. Sinh con theo ý muốn. 

Câu 2: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta là gì? 

 A. Tăng cường nhận thức, thông tin.        B. Nâng cao hiệu quả đời sống nhân dân. 

 C. Nâng cao sự hiểu biết của người dân.      D. Nâng cao đời sống nhân dân. 

Câu 3: Chính sách giao đất, giao rừng của Nhà nước cho nhân dân để thực hiện mục đích nào 

dưới đây? 

 A. Mở rộng diện tích rừng.                           

 B. Chấm dứt tình trạng khai thác rừng bừa bãi. 

 C. Sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên rừng.  

   D. Quản lí, bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả. 

Câu 4: Cán bộ chuyên trách dân số xã A phát tờ rơi cho người dân về các biện pháp kế hoạch 

hóa gia đình. Việc làm này thực hiện phương hướng nào dưới đây của chính sách dân số? 

 A. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí nhà nước đối với dân số. 

 B. Nâng cao hiệu quả của người dân về chính sách dân số. 

 C. Tạo điều kiện cho người dân chủ động tham gia thực hiện kế hoạch hóa gia đình. 

 D. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân về kế hoạch hóa gia đình. 

Câu 5: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi 

trường là? 

 A. Ngăn cấm các hoạt động ảnh hướng đến tài nguyên và môi trường. 

 B. Giữ nguyên tình trạng tài nguyên, không khai thác và sử dụng. 

 C. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên. 

 D. Đưa công nghệ hiện đại vào khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường. 

Câu 6: Quan niệm dân gian nào dưới đây ảnh hưởng xấu đến chất lượng dân số ở Nhà nước? 

 A. Con hơn cha nhà có phúc. B. Đông con hơn nhiều của. 

 C. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. D. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. 

Câu 7: Bảo vệ tài nguyên môi trường là trách nhiệm của ai? 

 A. Các cơ quan chức năng. B. Thế hệ trẻ. 

 C. Đảng và Nhà nước ta. D. Mọi công dân, cơ quan, tổ chức. 

Câu 8: Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta là gì? 

 A. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn. B. Phát triển nguồn nhân lực. 

 C. Thúc đẩy phát triển sản xuất, dịch vụ. D. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động. 
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Câu 9: Nhà nước ta chủ trương khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên nhằm mục đích 

 A. chấm dứt tình trạng khai thác bừa bãi gây lãng phí. 

 B. ngăn chặn việc khai thác các loại tài nguyên. 

 C. cấm các hoạt động khai thác tài nguyên. 

 D. giữ gìn, không sử dụng tài nguyên đất nước. 

Câu 10: Nói đến chất lượng dân số là nói đến tiêu chí nào dưới đây? 

 A. Yếu tố thể chất, tinh thần, trí tuệ. B. Yếu tố tinh thần. 

 C. Yếu tố thể chất. D. Yếu tố trí tuệ, tinh thần. 

Câu 11: Ngày 5 tháng 6 hàng năm được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc chọn là 

Ngày Môi trường thế giới. Đây là sự kiện môi trường quốc tế thường niên hết sức quan trọng 

được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 nhằm 

 A. góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trường 

và nâng cao chất lượng cuộc sống. 

 B. nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát 

triển bền vững. 

 C. góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trường 

và phát triển bền vững. 

 D. nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát 

triển kinh tế, xã hội đất nước. 

Câu 12: Để bảo tồn đa dạng sinh học, Nhà nước đã có biện pháp nào dưới đây? 

 A. Mở rộng diện tích rừng. 

 B. Giữ gìn, phát huy hệ thống các vườn quốc gia. 

 C. Ngăn chặn nạn săn bắt động vật. 

 D. Bảo vệ rừng đầu nguồn. 

PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) 

Câu 1. (3,0 điểm)  

Là học sinh chúng ta cần làm gì để bảo vệ tài nguyên và môi trường. 

Câu 2. (4,0 điểm) 

a) Em hãy trình bày mục tiêu chính sách giải quyết việc làm. 

b) Gia đình B có nghề truyền thống làm nón, nhưng khi các bạn nhắc đến nghề đó, B 

luôn có thái độ không thích. Nếu là bạn của B, em sẽ khuyên bạn như thế nào? 

-Hết - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: .......................................................  Số báo danh: .....  .....................................  
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PHẦN TRẮC NGHỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đ/Án C D C D B C A A A D B B 

PHẦN TỰ LUẬN 

CÂU 
NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂ

M 

1 

(3 

điểm) 

Hãy nêu mục tiêu chính sách giải quyết việc làm? 
   + Tập trung sức giải quyết việc làm ở thành thị và nông thôn 

   + Phát triển nguồn nhân lực 

   + Mở rộng thị trường lao động 

   + Giảm tỉ lệ thất nghiệp 

   + Tăng tỉ lệ người lao động qua đào tạo. 

1.0 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

2 

(4 

điểm) 

a)Trình bày mục tiêu chính sách tài nguyên và bảo vệ môi 

trường. 

+ Sử dụng hợp lý tài nguyên. 

+ Bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học. 

+ Từng bước nâng cao chất lượng môi trường, góp phần phát 

triển kinh tế- xã hội bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống 

của nhân dân 

b) Giả sử em bắt gặp một bạn đổ rác không đúng nơi quy 

định trong nhà trường, em sẽ làm gì? Hãy chia sẻ một thông 

điệp với chủ đề: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên 

và cho biết ý nghĩa của thông điệp đó? 

- Nhắc nhở, góp ý và hướng dẫn bạn đổ rác đúng nơi quy định. 

- Chia sẻ thông điệp: (HS tự nêu, đảm bảo liên quan đến nội dung 

môi trường) 

- Ý nghĩa: (Từ thông điệp trên nêu ý nghĩa Bảo vệ môi trường) 

 

 

 

0.25 

0.25 

0.5 

 

 

 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

- HẾT – 
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NĂM HỌC 2022 – 2023 
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PHẦN TRẮC NGHỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đ/Án B C B D C D A A D A B C 

PHẦN TỰ LUẬN 

CÂU 
NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂ

M 

1 

(3 

điểm) 

Nêu những phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết 

việc làm? 

   + Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ 

   + Khuyến khích làm giàu theo pháp luật 

   + Đẩy mạnh xuất khẩu lao động 

   + Sử dụng hiệu quả nguồn vốn. 

 

0.75 

0.75 

0.75 

0.75 

2 

(4 

điểm) 

a)Trình bày mục tiêu chính sách tài nguyên và bảo vệ môi 

trường. 

+ Sử dụng hợp lý tài nguyên. 

+ Bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học. 

+ Từng bước nâng cao chất lượng môi trường, góp phần phát 

triển kinh tế- xã hội bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống 

của nhân dân 

b) M cho rằng hoạt động ngoại khóa của trường về sức khỏe 

sinh sản vị thành niên là vô bổ, không thực tế. Nếu là bạn của 

M, em sẽ khuyên bạn như thế nào? 

- Khuyên M tham gia vì đó là hoạt động giáo dục của nhà trường. 

- Hs giải thích đảm bảo mức độ đúng. 

 

 

 

0.25 

0.25 

0.5 

 

 

 

 

1.5 

 

1.5 

- HẾT – 



ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - MÔN GDCD LỚP 11 BAN KHXH  

NĂM HỌC 2022 – 2023 

MÃ ĐỀ 115 (Hòa nhập) 

PHẦN TRẮC NGHỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đ/Án B C B D C D A A D A B C 

PHẦN TỰ LUẬN 

CÂU 
NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂ

M 

1 

(3 điểm) 

Trình bày mục tiêu và phương hướng chính sách dân số.  

Hãy nêu mục tiêu chính sách giải quyết việc làm? 
   + Tập trung sức giải quyết việc làm ở thành thị và nông thôn 

   + Phát triển nguồn nhân lực 

   + Mở rộng thị trường lao động 

   + Giảm tỉ lệ thất nghiệp 

   + Tăng tỉ lệ người lao động qua đào tạo. 

Nêu những phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết 

việc làm? 

   + Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ 

   + Khuyến khích làm giàu theo pháp luật 

   + Đẩy mạnh xuất khẩu lao động 

   + Sử dụng hiệu quả nguồn vốn. 

 

 

0.5 

0.5 

0.5 

0.25 

0.25 

 

 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

2 

(3 

điểm) 

Em hãy viết lại những điều em thấy cần thay đổi trong cách 

sinh hoạt hằng ngày để có thể bảo vệ môi trường và tiết kiệm 

tài nguyên thiên nhiên? 

1. Dọn dẹp vệ sinh khuôn viên nhà ở 

2. Vứt rác đúng quy định, không xả rác bừa bãi 

3. Hạn chế sử dụng túi nilong 

4. Tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt 

5. Tích cực trồng cây xanh 

6. Hăng hái tham gia các phong trào bảo vệ môi trường và tài 

nguyên thiên nhiên 

7. Không tiếp tay cho các hành vi hủy hoại môi trường 

 

 

 

 

3.0 

(HS 

đảm 

bảo 

nêu 

được 

5 ý. 

Thiếu 

1 ý 

trừ 

0.25) 

- HẾT – 



  

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - MÔN GDCD LỚP 11 BAN KH XÃ HỘI 

NĂM HỌC 2022 – 2023 

MÃ ĐỀ 118 

PHẦN TRẮC NGHỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đ/Án D C B A C D A D B B A C 

PHẦN TỰ LUẬN 

CÂU 
NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂ

M 

1 

(3 điểm) 

Nêu những phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết 

việc làm? 

   + Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ 

   + Khuyến khích làm giàu theo pháp luật 

   + Đẩy mạnh xuất khẩu lao động 

   + Sử dụng hiệu quả nguồn vốn. 

 

1.0 

1.0 

0.5 

0.5 

2 

(4 

điểm) 

a)Trình bày mục tiêu chính sách tài nguyên và bảo vệ môi 

trường. 

+ Sử dụng hợp lý tài nguyên. 

+ Bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học. 

+ Từng bước nâng cao chất lượng môi trường, góp phần phát 

triển kinh tế- xã hội bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống 

của nhân dân 

b) Em hãy viết lại những điều em thấy cần thay đổi trong 

cách sinh hoạt hằng ngày để có thể bảo vệ môi trường và tiết 

kiệm tài nguyên thiên nhiên? 

1. Dọn dẹp vệ sinh khuôn viên nhà ở 

2. Vứt rác đúng quy định, không xả rác bừa bãi 

3. Hạn chế sử dụng túi nilong 

4. Tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt 

5. Tích cực trồng cây xanh 

6. Hăng hái tham gia các phong trào bảo vệ môi trường và tài 

nguyên thiên nhiên 

7. Không tiếp tay cho các hành vi hủy hoại môi trường 

 

 

 

0.25 

0.25 

0.5 

 

 

2.0 

(HS 

đảm 

bảo 

được 

5 ý. 

Thiếu 

1 ý 

trừ 

0.25) 

- HẾT - 



ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - MÔN GDCD LỚP 11 BAN KH XÃ HỘI 

NĂM HỌC 2022 – 2023 

MÃ ĐỀ 119 

PHẦN TRẮC NGHỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đ/Án A C D D C B D B A A C B 

PHẦN TỰ LUẬN 

CÂU 
NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂ

M 

1 

(3 điểm) 

Là học sinh chúng ta cần làm gì để bảo vệ tài nguyên và môi 

trường. 

- Chấp hành chính sách và pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi 

trường. 

- Tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi 

trường ở điạ phương và ở nơi mình hoạt động. 

- Vận động mọi người cùng thực hiện, đồng thời chống các hành 

vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

 

 

 

1.0 

1.0 

1.0 

2 

(4 

điểm) 

a) Hãy nêu mục tiêu chính sách giải quyết việc làm? 

   + Tập trung sức giải quyết việc làm ở thành thị và nông thôn 

   + Phát triển nguồn nhân lực 

   + Mở rộng thị trường lao động 

   + Giảm tỉ lệ thất nghiệp 

   + Tăng tỉ lệ người lao động qua đào tạo. 

b) Gia đình B có nghề truyền thống làm nón, nhưng khi các 

bạn nhắc đến nghề đó, B luôn có thái độ không thích. Nếu là 

bạn của B, em sẽ khuyên bạn như thế nào? 

- Khuyên và góp ý với bạn phải biết tôn trọng nghề của gia đình. 

- HS tự nêu giải thích về vấn đề việc làm; mỗi người đều được tự 

do hành nghề, đúng pháp luật. 

 

1.0 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

 

 

1.0 

1.0 

- HẾT - 



 


